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	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	1. Sơ lược về các thành phần của máy tính
	4
	
	3
	
	
	1
	
	
	34,5%
(3,45 điểm)

	
	
	2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
	4
	
	3
	
	
	1
	
	
	34,5%
(3,45 điểm)

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
	3
	
	3
	
	
	1
	
	
	31%
(3,1 điểm)

	Tổng
	11
	
	9
	
	
	3
	
	
	

	Tỉ lệ %
	38,5%
	31,5%
	30%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

	1. Sơ lược về các thành phần của máy tính
	Nhận biết 
– Biết và nhận ra được các thiết bị vào ra trong mô hình thiết bị máy tính, tính đa dạng và hình dạng của các thiết bị. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,…)
– Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,…)
Thông hiểu
–  Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin.
Vận dụng
– Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.
	4(TN)
	3(TN)
	1(TL)
	

	
	
	2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
	Nhận biết 
– Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
– Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng (Phần mềm luyện gõ phím, Word, Paint, …..) 
– Nêu được một số biện pháp để bảo vệ máy tính cá nhân, tài khoản và dữ liệu cá nhận. (Cài mật khẩu máy tính, đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc, sao lưu dữ liệu, quét virus…)
Thông hiểu
– Giải thích được chức năng điều khiển của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.
– Phân biệt được loại tệp thông qua phần mở rộng.
Vận dụng
– Thao tác thành thạo với tệp và thư mục
	4(TN)
	3(TN)
	1(TL)
	

	2
	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin
	Nhận biết
– Nhận biết một số website là mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo, Instagram …)
– Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ …về Video; Website nhà trường chứa các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường, …..)
– Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin…
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
Vận dụng
– Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin: tạo tài khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp, chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi ….
	3(TN)
	3(TN)
	1(TL)
	

	Tổng
	
	11 TN
	9 TN
	3 TL
	

	Tỉ lệ %
	
	38,5%
	31,5%
	30%
	

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	Mã đề 103


Họ  và tên: ............................................................................Lớp:........... 
	Điểm




	Lời phê của thầy, cô giáo


I. Trắc nghiệm (7đ): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phương án nào là tên các Website của mạng xã hội?
	A. YouTube; Scratch; Twitter.	B. YouTube; Linkedln; Scratch
	C. Linkedln; Facebook;Paint.	D. Facebook; zalo; Instagram
Câu 2: Đầu đọc dấu vân tay thuộc loại thiết bị nào?
	A. Thiết bị ra	B. Thiết bị kết nối	C. Thiết bị lưu trữ	D. Thiết bị vào
Câu 3: Hãy chọn phương án không đúng.
	A. Thông tin trên mạng có cả thông tin tốt và thông tin xấu, không nên sử dụng và chia sẻ tuỳ tiện.
	B. Thông tin trên mạng là thông tin được chia sẻ cho tất cả mọi người nên em có thể sử dụng tuỳ ý.
	C. Đăng và chia sẻ thông tin giả, thông tin cá nhân của người khác, thông tin đe doan, bắt nạt,… gây hậu quả cho người khác và chính mình là các ví dụ về việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
	D. Sử dụng và chia sẻ thông tin vào mục đích sai trái có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Câu 4: Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng? (TH)
	A. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Times New Roman sang Arial.
	B. Tải tệp phông chữ từ Interent xuống thư mục Download của máy tính.
	C. Xoá tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính.
	D. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
Câu 5: Phát biểu nào đúng nhất khi mô tả về mạng xã hội Facebook?
	A. Là ứng dụng chia sẻ ảnh miễn phí trên các hệ điều hành IOS, Androi, cho phép mọi người chụp ảnh trên các thiết bị di động.
	B. Là nơi người dùng thiết lập không gian cá nhân và kết nối bạn bè, chia sẻ hình ảnh, video, nói về những gì họ đang làm.
	C. Là nơi mọi người có thể cùng nhau thảo luận, chia sẻ kiến thức về một chủ đề nào đó. Là hình thức thảo luận không trực tiếp.
	D. Là Website được thiết kế để người dùng có thể xem, chia sẻ, bình luận các video hoặc tải lên video riêng của họ.
Câu 6: Việc nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của hệ điều hành? (TH)
	A. Đổi tên tệp CaDao.docx trên USB thành CaDao-DanCa.docx.
	B. Tìm kiếm từ “quê hương” trong tệp văn bản CaDao.docx.
	C. Xoá tệp dữ liệu CaDao.docx khỏi ổ đĩa cứng
	D. Sao chép tệp văn bản CaDao.docx từ ổ cứng sang USB.
Câu 7: Khi đang gọi điện thoại video cho bạn, em không nghe thấy tiếng nhưng vẫn thấy hình bạn đang nói. Em chọn phương án nào sau đây để giải quyết vấn đề?
	A. Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro
	B. Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa
	C. Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa
	D. Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro
Câu 8: Các tệp chương trình thường có phần mở rộng là gì?
	A. .txt	B. .pptx	C. .exe	D. .docx
Câu 9: Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
	A. Bình luận xấu về người khác.		B. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
	C. Giao lưu bạn bè.			D. Học hỏi kiến thức.
Câu 10: Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân gây ra lỗi khi in?
	A. Bật nguồn máy in			B. Lựa chọn sai máy in
	C. Máy in chưa được kết nối		D. Cắm giắc USB máy in không đúng chiều
Câu 11: Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Nhấn giữ nút công tắc nguồn vài giây.	B. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	C. Sử dụng nút lệnh Shutdown của Windows.	D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
Câu 12: Phương án nào không phải phần mở rộng của tệp video?
	A. mov	B. mp3	C. avi	D. mp4
Câu 13: Phương án nào chỉ gồm các thiết bị ra?
	A. Tai nghe, máy in, máy chiếu	B. Tai nghe, máy in, camera an ninh
	C. Webcame, máy chiếu, tấm cảm ứng	D. Tai nghe, máy in, bàn phím
Câu 14: Đâu là phần mềm hệ điều hành?
	A. Windows Defender	B. Windows Movie Maker
	C. Windows Phone	D. Windows Explorer
Câu 15: Máy quét ảnh ở hình bên thuộc loại thiết bị gì?
	A. Thiết bị vừa vào vừa ra	B. Thiết bị ra.
	C. Thiết bị vào.	D. Thiết bị lưu trữ
Câu 16: Để có thể xem, chia sẻ, bình luận các video hoặc tải lên video riêng em sử dụng mạng xã hội nào?
	A. Instagram.	B. Scratch.	C. YouTube.	D. Facebook.
Câu 17: Em dùng phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật. Phương án nào sau đây không phải là chức năng của phần mềm ứng dụng? (TH)
	A. Thêm hoạt động “Nấu cơm” vào sơ đồ tư duy.
	B. Khởi động phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật.
	C. Sửa hoạt động “Nấu cơm” thành “chuẩn bị bữa ăn gia đình”
	D. Xoá hoạt động “Đến chơi nhà bạn Khoa” khỏi sơ đồ tư duy.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây nêu SAI chức năng cơ bản của mạng xã hội?
	A. Tạo trang thông tin cá nhân, chia sẻ những ý tưởng của mình.
	B. Thông báo về một số hoạt động, sự kiện trên mạng hay ngoài đời.
	C. Thực hiện cuộc gọi trực tiếp như gọi điện thoại hay cuộc gọi video.
	D. Không được bình luận, bày tỏ ý kiến đối với nội dung ở các trang bạn bè.
Câu 19: Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm hệ điều hành?
	A. Windows, Linux, macOS	B. Android, Windows, Linux
	C. iOS, Android, Windows Phone	D. Windows, Google Chrome, Linux
Câu 20: Ổ đĩa cứng máy tính là loại thiết bị nào?
	A. Thiết bị lưu trữ	B. Thiết bị vào.
	C. Thiết bị ra.	D. Thiết bị vừa vào vừa ra
II. Tự luận (3đ)
Câu 1 (1đ): Minh kể với An: “Khi chơi một game chiến thuật trên máy tính, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt đến mức màn hình của tớ run lên bần bật”. An bảo Minh “Màn hình không thể rung lên thế được!”. Em hãy giải thích tại sao bạn An có thể kết luận như vậy? 
Câu 2 (1đ): Em hãy trình bày những lợi ích khi tham gia mạng xã hội. Theo em, học sinh phổ thông có nên sử dụng mạng xã hội không? Vì sao?
Câu 3 (1đ): 
	Giả sử trong thư mục ổ đĩa D của bạn An lưu trữ thông tin theo cấu trúc cây thư mục như hình bên.
Bạn An muốn sao chép thư mục BT1 sang thư mục Phan mem. Em hãy nêu các bước hướng dẫn An thực hiện công việc đó?
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	Mã đề 104


Họ  và tên: ............................................................................Lớp:........... 
	Điểm




	Lời phê của thầy, cô giáo


I. Trắc nghiệm (7đ): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Khi đang gọi điện thoại video cho bạn, em không nghe thấy tiếng nhưng vẫn thấy hình bạn đang nói. Em chọn phương án nào sau đây để giải quyết vấn đề?
	A. Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa
	B. Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro
	C. Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro
	D. Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa
Câu 2: Đầu đọc dấu vân tay thuộc loại thiết bị nào?
	A. Thiết bị lưu trữ	B. Thiết bị vào	C. Thiết bị kết nối	D. Thiết bị ra
Câu 3: Hãy chọn phương án không đúng.
	A. Thông tin trên mạng có cả thông tin tốt và thông tin xấu, không nên sử dụng và chia sẻ tuỳ tiện.
	B. Đăng và chia sẻ thông tin giả, thông tin cá nhân của người khác, thông tin đe doan, bắt nạt,… gây hậu quả cho người khác và chính mình là các ví dụ về việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
	C. Sử dụng và chia sẻ thông tin vào mục đích sai trái có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	D. Thông tin trên mạng là thông tin được chia sẻ cho tất cả mọi người nên em có thể sử dụng tuỳ ý.
Câu 4: Phương án nào không phải phần mở rộng của tệp video?
	A. mov	B. mp4	C. avi	D. mp3
Câu 5: Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Sử dụng nút lệnh Shutdown của Windows.	B. Nhấn giữ nút công tắc nguồn vài giây.
	C. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.	D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây nêu SAI chức năng cơ bản của mạng xã hội?
	A. Không được bình luận, bày tỏ ý kiến đối với nội dung ở các trang bạn bè.
	B. Tạo trang thông tin cá nhân, chia sẻ những ý tưởng của mình.
	C. Thực hiện cuộc gọi trực tiếp như gọi điện thoại hay cuộc gọi video.
	D. Thông báo về một số hoạt động, sự kiện trên mạng hay ngoài đời.
Câu 7: Việc nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của hệ điều hành? (TH)
	A. Sao chép tệp văn bản CaDao.docx từ ổ cứng sang USB.
	B. Đổi tên tệp CaDao.docx trên USB thành CaDao-DanCa.docx.
	C. Tìm kiếm từ “quê hương” trong tệp văn bản CaDao.docx.
	D. Xoá tệp dữ liệu CaDao.docx khỏi ổ đĩa cứng
Câu 8: Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm hệ điều hành?
	A. Windows, Google Chrome, Linux	B. iOS, Android, Windows Phone
	C. Windows, Linux, macOS	D. Android, Windows, Linux
Câu 9: Máy quét ảnh ở hình bên thuộc loại thiết bị gì?
	A. Thiết bị vừa vào vừa ra	B. Thiết bị ra.
	C. Thiết bị vào.	D. Thiết bị lưu trữ
Câu 10: Các tệp chương trình thường có phần mở rộng là gì?
	A. .txt	B. .exe	C. .docx	D. .pptx
Câu 11: Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng? (TH)
	A. Xoá tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính.
	B. Tải tệp phông chữ từ Interent xuống thư mục Download của máy tính.
	C. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Times New Roman sang Arial.
	D. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
Câu 12: Ổ đĩa cứng máy tính là loại thiết bị nào?
	A. Thiết bị ra.	B. Thiết bị vừa vào vừa ra
	C. Thiết bị lưu trữ	D. Thiết bị vào.
Câu 13: Phương án nào là tên các Website của mạng xã hội?
	A. Facebook; zalo; Instagram	B. Linkedln; Facebook;Paint.
	C. YouTube; Scratch; Twitter.	D. YouTube; Linkedln; Scratch
Câu 14: Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân gây ra lỗi khi in?
	A. Máy in chưa được kết nối			B. Bật nguồn máy in
	C. Cắm giắc USB máy in không đúng chiều	D. Lựa chọn sai máy in
Câu 15: Phương án nào chỉ gồm các thiết bị ra?
	A. Tai nghe, máy in, camera an ninh	B. Webcame, máy chiếu, tấm cảm ứng
	C. Tai nghe, máy in, bàn phím	D. Tai nghe, máy in, máy chiếu
Câu 16: Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
	A. Giao lưu bạn bè.			B. Bình luận xấu về người khác.
	C. Học hỏi kiến thức.			D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
Câu 17: Phát biểu nào đúng nhất khi mô tả về mạng xã hội Facebook?
	A. Là nơi mọi người có thể cùng nhau thảo luận, chia sẻ kiến thức về một chủ đề nào đó. Là hình thức thảo luận không trực tiếp.
	B. Là Website được thiết kế để người dùng có thể xem, chia sẻ, bình luận các video hoặc tải lên video riêng của họ.
	C. Là ứng dụng chia sẻ ảnh miễn phí trên các hệ điều hành IOS, Androi, cho phép mọi người chụp ảnh trên các thiết bị di động.
	D. Là nơi người dùng thiết lập không gian cá nhân và kết nối bạn bè, chia sẻ hình ảnh, video, nói về những gì họ đang làm.
Câu 18: Em dùng phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật. Phương án nào sau đây không phải là chức năng của phần mềm ứng dụng? (TH)
	A. Khởi động phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật.
	B. Xoá hoạt động “Đến chơi nhà bạn Khoa” khỏi sơ đồ tư duy.
	C. Sửa hoạt động “Nấu cơm” thành “chuẩn bị bữa ăn gia đình”
	D. Thêm hoạt động “Nấu cơm” vào sơ đồ tư duy.
Câu 19: Đâu là phần mềm hệ điều hành?
	A. Windows Explorer	B. Windows Phone
	C. Windows Defender	D. Windows Movie Maker
Câu 20: Để có thể xem, chia sẻ, bình luận các video hoặc tải lên video riêng em sử dụng mạng xã hội nào?
A. Facebook.		B. YouTube.		C. Instagram.			D. Scratch.
II. Tự luận (3đ)
Câu 1 (1đ): Điện thoại thông minh có nhiều điểm tương đồng với máy tính. Em hãy cho biết bộ phận nào của điện thoại thông minh là thiết bị vào – ra?  
Câu 2 (1đ): 
	Giả sử trong thư mục ổ đĩa D của bạn An lưu trữ thông tin theo cấu trúc cây thư mục như hình bên.
Bạn An muốn di chuyển thư mục BT1 sang thư mục Phan mem. Em hãy nêu các bước hướng dẫn An thực hiện công việc đó?
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Câu 3 (1đ): Em hãy trình bày những rủi ro khi tham gia mạng xã hội. Theo em, học sinh phổ thông có nên sử dụng mạng xã hội không? Vì sao?
---------------- Hết ---------------
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I. Trắc nghiệm (7đ): Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm.
	Ma de Cau
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	103
	D
	D
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	C
	B
	A
	C
	C
	C
	B
	D
	D
	A

	104
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	B
	D
	A
	B
	B


II. Tự luận (3đ)
Mã đề 103
Câu 1 (1đ): Vì màn hình là thiết bị ra nhưng dữ liệu ra là hình ảnh. Cho nên nó không thể rung lắc vì những sự kiện trong game được.
Câu 2 (1đ)
* Lợi ích của mạng xã hội:
- Phát triển các kỹ năng xã hội tốt hơn.		
- Cập nhật, hiểu biết về các vấn đề văn hoá, xã hội.
- Cảm thấy bớt bị cô lập.				
- Sáng tạo, chia sẻ ý tưởng của mình với bạn bè.
- Được trang bị tốt hơn các kiến thức và kĩ năng cần thiết để trở thành những công dân tích cực trong xã hội.
- Phát triển các kĩ năng trong thế giới thực để trở nên độc lập hơn.
- Tìm hiểu về các sự kiện thế giới và các vấn đề thời sự bên ngoài môi trường trực tiếp quen thuộc của mình.
* HS PT nên sử dụng MXH, tuy nhiên cần phải trang bị cho mình các kiến thức cần thiết khi tham gia, cần có sự hỗ trợ và cho phép của bố mẹ, thầy cô khi sử dụng MXH vì lứa tuổi này cả về thể chất và tinh thần chưa phát triển toàn diện, do đó rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Câu 3 (1đ): (HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau)
- B1: Chọn ổ đĩa D: ở khung cửa sổ bên trái, chọn mở thư mục Phan cung
- B2: Nhấn chuột phải vào thư mục BT1 ở khung cửa sổ bên phải, chọn lệnh Copy 
- B3: Mở thư mục Phan mêm (bằng cách nháy chuột chọn thư mục Phan mem ở khung cửa sổ bên trái hoặc nháy đúp chuột vào thư mục Phan mem ở khung cửa sổ bên phải)
- B4: Nhấn chuột phải vào vùng trống ở cửa sổ khung bên phải, chọn lệnh Paste.
Mã đề 104
Câu 1 (1đ): Màn hình cảm ứng của điện thoại thông minh vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra.
Câu 2 (1đ): (HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau)
- B1: Chọn ổ đĩa D: ở khung cửa sổ bên trái, chọn mở thư mục Phan cung
- B2: Nhấn chuột phải vào thư mục BT1 ở khung cửa sổ bên phải, chọn lệnh Cut 
- B3: Mở thư mục Phan mêm (bằng cách nháy chuột chọn thư mục Phan mem ở khung cửa sổ bên trái hoặc nháy đúp chuột vào thư mục Phan mem ở khung cửa sổ bên phải)
- B4: Nhấn chuột phải vào vùng trống ở cửa sổ khung bên phải, chọn lệnh Paste.
Câu 3 (1đ)
* Những rủi ro khi tham gia mạng xã hội:
- Dành quá nhiều thời gian trực tuyến và bị ngắt kết nối với thế giới thực.
- Có thể là nạn nhân khi tham gia MXH: bị kẻ xấu dụ dỗ, bắt nạt, lừa đảo, nghiện game, nghiện Internet,..
- Thông tin cá nhân có thể bị đánh cắp và lợi dụng.
- Bị quấy rối hoặc bị gây khó chịu, phiền toái.
* HS PT nên sử dụng MXH, tuy nhiên cần phải trang bị cho mình các kiến thức cần thiết khi tham gia, cần có sự hỗ trợ và cho phép của bố mẹ, thầy cô khi sử dụng MXH vì lứa tuổi này cả về thể chất và tinh thần chưa phát triển toàn diện, do đó rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực.
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